2

	UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày     tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO
Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-SNNMT ngày    /11/20225 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 05/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; Văn bản số 111/UBND-KT2, ngày 27/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động tập trung tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; trong đó, giao “nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Dự thảo Nghị quyết), tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý theo quy định. 

Trên cơ sở nội dung ý kiến tham gia của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các xã có liên quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nội dung cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết xây dựng chính sách

Ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng đối với hàng thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, đồng thời đưa ra 09 khuyến nghị để khắc phục cảnh báo thẻ vàng, trong đó có khuyến nghị khắc phục tồn tại về hệ thống theo dõi, kiểm tra, giám sát tàu cá; Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Ban Bí thư có Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.
 Sau 8 năm từ năm 2017- đến nay, Đoàn thanh tra EC làm việc 04 lần tại Việt Nam, tiếp tục đưa ra 04 khuyến nghị cần khắc phục, trong đó yêu cầu khắc phục hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá và lắp đặt thiết bị GSHT theo đúng lộ trình quy định, cắt giảm tàu cá làm nghề nguy hại đến môi trường, chuyển sang nuôi trờng thuỷ sản trên biển để bảo vệ và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Dự kiến tháng cuối tháng 11/2025, Đoàn Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 05, nếu Việt Nam không khắc phục được các khuyến nghị Ủy ban Châu Âu sẽ nâng mức cảnh báo thành thẻ đỏ đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Việt Nam, khi đó hàng thủy sản khai thác sẽ bị cấm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Ngày 17/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 198/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; trong đó, giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố “Ban hành chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh và ban hành chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế và duy trì kết nối VMS theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ và duy trì kết nối hệ thống VMS 24/24 kể cả khi tàu cá neo đậu tại bờ” nhằm khắc phục các khuyến nghị của EC và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam.
Từ năm 2017 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ 70% kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết hỗ trợ 50% cước thuê bao vệ tinh duy trình hoạt động thiết bị GSHT cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo rất quyết liệt việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhận thức chấp hành pháp luật của ngư dân đã từng bước được nâng lên; không có tàu cá nào vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, thiết bị giám sát hành trình đã được lắp đặt trên tàu cá hoạt động chập chờm do điều kiện hoạt động của các tàu cá trên môi trường biển, mặt khác thiết bị giám sát hành trình chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ, khó khăn trong công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá; nguồn lợi thuỷ sản khai thác ngày càng suy giảm, khó khăn về thu nhập kinh tế mà ngư dân đang gặp phải là sản lượng khai thác hải sản đạt thấp, giá bán hải sản giảm, thị trường tiêu thụ hải sản bị gián đoạn do chưa xuất khẩu được, kéo theo giá hải sản khai thác bị giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất của ngư dân đã khiến cho chuyến biển của ngư dân đạt hiệu quả kinh tế không cáo; nên việc đầu tư kinh phí thay thế thiết bị GSHT và việc đầu tư nuôi biển gặp rất nhiều khó khăn.
Để hỗ trợ cho ngư dân vượt qua khó khăn, tạo động lực để ngư dân an tâm bám biển sản xuất, phát triển kinh tế, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của ngư dân khi thiên tai xảy ra, giảm cường lực khai thác trên các vùng biển, chấm dứt các nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái; nâng cao đời sống và ổn định sinh kế cho cộng đồng ngư dân, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo và đảm bảo giám sát quản lý tàu cá thông qua thiết bị giám sát hành trình và phát triển bền vững ngành thủy sản thì việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. 

II. Căn cứ đề xuất cơ chế, chính sách
1. Các văn bản của Trung ương

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; 

Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; 
Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hướng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.
2. Các văn bản của tỉnh

Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 05/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; 

Kế hoạch số 111/UBND-KT2 ngày 04/11/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động tập trung tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;
Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh;
Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 13/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển tỉnh Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
III. Nội dung chính sách

1. Tên chính sách: Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

a) Duy trì, ổn định hoạt động sản xuất thủy sản trong giai đoạn chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm; cùng với cả nước tháo gỡ thẻ vàng do Ủy ban Châu Âu (EC) áp đặt đối với hàng thủy sản khai thác xuất khẩu sang thị trường EU.

b) Tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
c) Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với khai thác thủy sản trên biển từ hệ thống giám sát tàu cá.

d) Hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
e) Hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sảng sang nuôi trồng thuỷ sản nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam.
2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Đảm bảo 100% tàu cá của tỉnh có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ.
b) Giám sát được hoạt động của từng tàu cá hoạt động vùng khơi, hạn chế vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
c) Chuyển đổi tàu cá không có nhu cầu khai thác thuỷ sản sang nuôi trồng thuỷ sản trên biển, khuyến khích nuôi trồng thuỷ sản trên biển.
d) Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển. 

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

3.1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3.2. Đối tượng áp dụng: 
a) Tổ chức, cá nhân là chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thuỷ sản. 
b) Chủ tàu cá chuyển đổi nghề đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản chuyển sang đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển. 
c) Chủ cơ sở nuôi trồng thuỷ sản thực hiện đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

4. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.

b) Một chủ tàu có nhiều tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện; mỗi tàu cá đủ điều kiện chỉ được hỗ trợ 01 lần phá dỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ.

c) Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này nếu vi phạm nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ thì phải hoàn trả kinh phí đã được hỗ trợ về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí chi phục vụ hoạt động thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ thì áp dụng mức chi khác như chi quản lý, chi cho hội nghị, cuộc họp… thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh.
IV. Các chính sách hỗ trợ

1. Chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá
1.1. Đối tượng hỗ trợ 
a) Chủ tàu cá là tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

b) Chủ tàu cá là cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên.
1.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 06 mét trở lên; có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, có giấy phép khai thác thuỷ sản còn hiệu lực;

b) Tàu cá thực hiện phá dỡ được sự giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã (phòng chuyên môn cấp xã, lực lượng Biên phòng, Công an xã); 
c) Có Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Chủ tàu chấp hành xong các quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu có).
1.3. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
1.4. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
a) Hỗ trợ chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất:  Từ 6m đến dưới 12m là 10 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m là 30 triệu đồng/tàu; từ 15m trở lên là 50 triệu đồng/tàu.
b) Thời gian hỗ trợ: Năm 2026-2030.

2. Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển
2.1. Đối tượng hỗ trợ 
a) Tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

b)  Cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên.

c) Tổ chức cá, nhân là chủ tàu cá chuyển đổi nghề đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thuỷ sản sang nuôi trồng thuỷ sản trên biển đáp ứng điều kiện tại mục 1, IV báo cáo này;

d) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi trồng thuỷ sản thực hiện đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển.
2.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Có giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp; 
b) Quy mô nuôi tối thiểu 05 ha hoặc có 10 lồng bè nuôi (thể tích lồng bè tối thiểu 1.000 m3/lồng) hoặc công suất tối thiểu 300 tấn sản phẩm nuôi/năm; 
c) Sử dụng vật liệu Composite, HDPE làm lồng bè nuôi; 
d) Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.
e) Sử dụng tối thiểu 30% lao động đăng ký thường trú tại tỉnh.
2.3. Hình thức hỗ trợ:  Hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân.
2.4. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
a) Hỗ trợ 1 lần sau đầu tư mới cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển: 01 triệu đồng cho 01 m3 lồng bè nuôi ở vùng biển ngoài 06 hải lý theo quy định.

b) Thời gian hỗ trợ: Năm 2026-2030.

3. Chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ.
3.1. Đối tượng hỗ trợ: 
a) Chủ tàu cá là tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

b) Chủ tàu cá là cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên.
3.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa đáp ứng điều kiện quy định Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá còn hiệu lực.
b) Tàu cá thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ; kích hoạt, kết nối, đồng bộ với Hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/10/2026.

3.3. Hình thức hỗ trợ:  Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
3.4. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình theo hóa đơn thực tế.

b) Thời gian hỗ trợ: Năm 2026.
V. Dự kiến kinh phí, trình tự thực hiện chính sách 
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là 1.303.333.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm linh ba tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng ).
1. Chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá
Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong 5 năm (2026-2030) 9.850.000.000 đồng (Chín tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng).
2. Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển
Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong 5 năm (2026-2030) 1.290.000.000.000 đồng (Một nghìn hai chín mươi tỷ đồng).
3. Chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ
Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong năm 2026:  3.483.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu đồng).
(Chi tiết phụ lục đính kèm)
Sở Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm căn cứ triển khai thực hiện (Có Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCBTS.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Kiền


Phụ lục: Dự kiến kinh phí, trình tự thực hiện chính sách
(Kèm theo Báo cáo xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên)

I. DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ
1. Chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá
Căn cứ theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; giai đoạn 2026-2030, mỗi năm dự kiến phá dỡ khoảng 14 tàu vùng bờ, 10 tàu vùng lộng, 3 tàu vùng khơi, cụ thể:

- Vùng bờ: 14 tàu/1 năm x 10.000.000 đồng x 5 năm = 700.000.000 đồng;

- Vùng lộng: 10 tàu/1 năm x 30.000.000 đồng x 5 năm = 2.100.000.000 đồng;

- Vùng bờ: 3 tàu/1 năm x 50.000.000 đồng x 5 năm = 750.000.000 đồng

Tổng kinh phí dự kiến 9.850.000.000 đồng (Chín tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)

2. Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển
Theo Kế hoạch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Số 102/KH-UBND ngày 23/7/2021, số 173/KH-UBND ngày 23/12/2021 về phát triển nuôi thuỷ sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó giai đoạn 2026- 2030, Phát triển nuôi trồng thuỷ sản ngoài 6 hải lý (xa bờ), cụ thể: 1.290.000 m3 (400 lồng nuôi/32 ha) x 1.000.000 đồng/m3 = 1.290.000.0000.000 đồng (Một triệu hai trăm chín mươi nghìn tỷ đồng)
3. Chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ
1. Giá bán thiết bị giám sát hành trình:

Căn cứ theo thông báo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư đến nay có 06 đơn vị được cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá: Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel), công ty CP Thiết bị điện - Điện tử Bách Khoa, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao (Viện hàn lâm KHVN), Công ty TNHH Zunibal Việt Nam, Công ty công nghệ SmartRF Việt Nam. Giá bán thiết bị giám sát hành trình giao động từ 23 triệu đồng đến 27 triệu đồng cho một thiết bị
2. Tổng số tàu cá của tỉnh đã lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình cần hỗ trợ thay thế đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ: 129 tàu cá (có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và đã được đăng ký).
3. Tổng kinh phí: 3.483.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu đồng), cụ thể: 129 tàu cá x 27.000.000 đồng/thiết bị = 3.483.000.000 đồng)
II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH.

1. Xây dựng kế hoạch, kinh phí hỗ trợ
1.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thụ hưởng chính sách đăng ký kinh phí đề nghị hỗ trợ năm sau gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30/6 hàng năm. Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trên địa bàn, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/7 hàng năm.

1.2. Trên cơ sở dự toán kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho các địa phương khi có đủ điều kiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

2.1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

2.2. Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện thẩm định hồ sơ; báo cáo kết quả thẩm định. 

2.3. Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất của Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị):

a) Trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân được biết, trong đó nêu rõ lý do.

b) Thông báo công khai trong thời gian 30 ngày trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định hỗ trợ.

2.4. Bước 4: Căn cứ Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gồm:
3.1. Chính sách hỗ trợ ngư dân phá dỡ tàu cá;

a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá (Mẫu số 01. GB);

b) Biên bản giám sát, nghiệm thu việc phá dỡ tàu cá (Mẫu số 02. GB);

c) Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá.

3.2. Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển
a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển (Mẫu đơn 01. NB);

b) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển (Mẫu đơn số 02. NB);

c) Văn bản cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Hoá đơn tài chính hoặc chứng từ mua vật tư trang thiết bị lồng bè.
3.3. Chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.
a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá (Mẫu 01. TT);

b) Hóa đơn tài chính hoặc chứng từ thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định;

c) Biên bản nghiệm thu sau khi thay thế thiết bị giám sát hành trình (Mẫu số 02.TT). 
	Mẫu số 01.GB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã.....................................................

I. Thông tin chung

1. Chủ tàu cá (người đại diện đối với chủ tàu là tổ chức1).....................................

 Chức vụ (đối với người đại diện đối với chủ tàu là tổ chức)................................

3. Số CCCD: ……...…….; Ngày cấp: ……………..; Nơi cấp: ...........................

4. Địa chỉ: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký trụ sở (đối với người đại diện đối với chủ tàu là tổ chức).................

5. Số điện thoại:.....................................................................................................

Đề nghị hỗ trợ hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá:

1. Thông tin về tàu cá

- Số đăng ký: …………; Chiều dài lớn nhất (m):…………………………; 

- Nghề khai thác(2):……………………………………………………...….;

2. Số tiền đề nghị hỗ trợ(3):………………………đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………)

3. Hồ sơ nộp kèm theo đơn này gồm
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao);
- Biên bản giám sát, nghiệm thu phá dỡ tàu cá) (bản chính);

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao).
Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	..........., ngày….tháng….năm.......

Chủ tàu

(ký, ghi rõ họ và tên)

	
	


Chú thích:

(1) Ghi tên người đại diện pháp luật nếu là tổ chức sở hữu tàu cá.

(2) Nghề khai thác thủy sản: Theo Giấy phép khai thác đã được cấp.

(3) Tàu cá từ 6m đến dưới 12m là 10 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m là 30 triệu đồng/tàu;  từ 15m trở lên là 50 triệu đồng/tàu.

	Mẫu số 02.GB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

Biên bản giám sát, nghiệm thu phá dỡ tàu cá


1. Thông tin tàu cá

- Số đăng ký …………………; Chiều dài lớn nhất Lmax:……………….….....; 

- Tên chủ tàu cá:…………………..…..………………...……………………...;
- Số CCCD: ………......; Ngày cấp: …………..; Nơi cấp: ..................................;

- Địa chỉ:…………………….…..……………...…...……………..…...….…..;
- Số điện thoại:……………………………..………..………………………….;

2. Thành phần trực tiếp giám sát, nghiệm thu

- Chủ tàu:……………….……………………………………………….….……;

- Đại diện UBND xã (ông/bà):……………….; chức vụ:………….……..…...…;

- Đại diện Bộ đội Biên phòng (ông/bà): …............…..; chức vụ:…………....…;
- Đại diện công an xã (ông/bà): ……............…..; chức vụ:…………….…....…;
3. Thời gian, địa điểm phá dỡ
- Thời gian: ngày……..tháng…….năm………..;

- Địa điểm: …………………………………….…………………………..….., 

4. Kết luận: 
Tàu cá ….…….…. đã hoàn thành việc phá huỷ lúc…. dưới sự chứng kiến của các thành viên đoàn giám sát chúng tôi thống nhất nghiệm thu, chủ tàu đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định./.
………., ngày……tháng…..năm……
	
	
	CHỦ TÀU
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	ĐẠI DIỆN

CỦA UBND XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên
	ĐẠI DIỆN

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	ĐẠI DIỆN

CÔNG AN XÃ

(Ký, ghi rõ họ và tên)



	Mẫu số 01.NB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã.....................................................

1. Thông tin chung

- Cơ sở (người đại diện đối với chủ cơ sở là tổ chức1)..........................................

 Chức vụ (đối với người đại diện đối với chủ cơ sở là tổ chức)............................

- Số CCCD: ……..…….; Ngày cấp: ……………..; Nơi cấp: ...........................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................

Nơi đăng ký trụ sở (đối với người đại diện đối với chủ cơ sở là tổ chức).............

- Số điện thoại:.......................................................................................................

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển:
2. Thông tin về số lồng bè nuôi

- Số lồng bè (1): …………….…………; Thể tích (m3):………………….……; 

- Đối tượng nuôi(2):………………………………………………………...….;

- Vật liệu lồng nuôi3: ……………………………………………………………;

- Tổng số tiền mua trang thiết bị:…………………………..……………..đồng;

(Bằng chữ………………………………………………………………….)

3. Số tiền đề nghị hỗ trợ(4):………………………đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………)

4. Hồ sơ nộp kèm theo đơn này gồm
- Giấy chứng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức) (bản sao);
- Hóa đơn tài chính hoặc chứng từ mua vật tư trang thiết bị lồng bè (bản sao);
- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển (bản chính);

- Văn bản cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cấp (bản sao);

- Hoá đơn tài chính hoặc chứng từ mua vật tư trang thiết bị lồng bè.
Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	..........., ngày….tháng….năm.......

Chủ tàu

(ký, ghi rõ họ và tên)




	
	


Chú thích:

(1) Số lồng bè đã đầu tư.

(2) Ghi tên đối tượng nuôi như: Cá..., Tôm...

(3) Ghi vật liệu lồng nuôi: Composite hoặc HDPE…

(4) Số tiền đề nghị được hỗ trợ theo quy định.

	Mẫu số 02.NB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển

1. Thông tin cơ sở

- Cơ sở (người đại diện đối với chủ cơ sở là tổ chức1)................................

 
Chức vụ (đối với người đại diện đối với chủ cơ sở là tổ chức)...................

- Số CCCD: …..…….; Ngày cấp: ……………..; Nơi cấp: .......................

- Địa chỉ: .....................................................................................................

Nơi đăng ký trụ sở (đối với người đại diện đối với chủ cơ sở là tổ chức)....

- Số điện thoại:.............................................................................................

2. Thông tin về lồng bè

- Số lồng bè (1)…………………; Thể tích (m3):………………….……;

- Đối tượng nuôi(2):…………….…………………………………...….;

- Vật liệu lồng nuôi3: ……………………………………………………;

 2. Thành phần trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu

- Đại diện chủ cở sở:……………………....…………………………….….……;

- Đại diện UBND xã (ông/bà):…………….; chức vụ:………….……..……...…;

- Đại diện Bộ đội Biên phòng (ông/bà): ..........…..; chức vụ:………………....…;
- Đại diện công an xã (ông/bà): ……...........…..; chức vụ:…………………....…;
- Đại điện cơ quan chuyên môn (ông/bà)………………………………………;

4. Thời gian, địa điểm kiểm tra, nghiệm thu
- Thời gian: ngày……..tháng…….năm………..;

- Địa điểm: Tại Toạ độ…………………………….………………………..….., 

5. Kết luận: 
………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………….………………

………., ngày……tháng…..năm……
	ĐẠI DIỆN

CỦA UBND XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
	CHỦ TÀU
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	ĐẠI DIỆN

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	ĐẠI DIỆN

CÔNG AN XÃ

(Ký, ghi rõ họ và tên)



	Mẫu số 01.TT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã.....................................................

1. Thông tin chung

1. Chủ tàu cá (người đại diện đối với chủ tàu là tổ chức1)...............................

 Chức vụ (đối với người đại diện đối với chủ tàu là tổ chức)................................

3. Số CCCD: …….....…….; Ngày cấp: ……………..; Nơi cấp: ......................

4. Địa chỉ: ...........................................................................................................

Nơi đăng ký trụ sở (đối với người đại diện đối với chủ tàu là tổ chức).................

Số điện thoại:........................................................................................................

Đề nghị hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá:
1. Thông tin về tàu cá

- Số đăng ký: …..…………; Chiều dài lớn nhất (m):…………………………; 

- Nghề khai thác(2):………………………………………………………...….;

2. Thông tin về thiết bị giám sát hành trình đã nâng cấp/thay thế
- Tên thiết bị:………………..…..; Loại thiết bị(3):…………..…………..;

- Mã thiết bị (số ID):……………..; 

- Đơn vị cung cấp thiết bị(4):…………..…………………………………;

- Tổng số tiền mua thiết bị:………………………..đồng;

(Bằng chữ………………………………………………………………….)

3. Số tiền đề nghị hỗ trợ(5):………………………đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………)

4. Hồ sơ nộp kèm theo đơn này gồm
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (phô tô);
- Giấy phép khai thác thủy sản (phô tô);
- Hóa đơn tài chính hoặc chứng từ thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định (phô tô).
- Biên bản kiểm nghiệm thu sau khi thay thế thiết bị giám sát hành trình (bản chính);

- Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (phô tô).
Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	..........., ngày….tháng….năm.......

Chủ tàu

(ký, ghi rõ họ và tên)




	
	


Chú thích:

(1): Ghi tên người đại diện pháp luật nếu là tổ chức sở hữu tàu cá.

(2): Nghề khai thác thủy sản: Lưới kéo, lưới rê, lưới chụp,  Hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản...

(3): Giám sát hành trình (VD: Viettel, Vishipel…
(4): Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình được Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư công bố.

(5): 100% kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình theo hoá đơn tài chính.

	Mẫu số 02.TT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

Nghiệm thu sau khi thay thế thiết bị giám sát hành trình

1. Thông tin tàu cá

- Số đăng ký ……………; Chiều dài lớn nhất Lmax:……………………….....; 

- Tên chủ tàu cá:………………..…….…………………...…………………...;
- Số CCCD: …….....; Ngày cấp: ……………..; Nơi cấp: ....................................;

- Địa chỉ:………………….……..……………...…...………………...….…..;
- Số điện thoại:……………………………..………..………………………….;

2. Thiết bị được nghiệm thu

- Tên thiết bị:………………....; Loại thiết bị(1)………………...……….....…..;

- Mã thiết bị (số ID):……………………..………………………….…. …..…..; 

- Đơn vị cung cấp thiết bị(2):…………..…………………………..………..……;

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu

- Chủ tàu(3):…………………………......…………………………….….……;

- Đại diện đơn vị lắp đặt (ông/bà):………………….; chức vụ:…………..…..…;

- Đại diện UBND xã (ông/bà): ………..............…..; chức vụ:……………...…;
- Đại diện công an xã (ông/bà): ………..............…..; chức vụ:……………....…;
- Đại diện Bội đội Biên phòng (ông/bà): ……..........…..; chức vụ:………...…;
4. Thời gian, địa điểm nghiệm thu
- Thời gian: ngày……..tháng…….năm………..;

- Địa điểm: cảng cá/khu neo đậu tàu thuyền…………………………..….., 

- Địa chỉ:…………………..………………….…….…………..……..……;

5. Kết luận: 
Tàu cá ….…….…. đã hoàn thành thay thế thiết bị giám sát hành trình và tín hiệu đã được đồng bộ lên hệ thống giám tàu cá Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư.

Tàu cá …………………điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo quy định./.
………., ngày……tháng…..năm……
	ĐẠI DIỆN
NHÀ CUNG CẤP

(Ký, ghi rõ họ và tên)

	ĐẠI DIỆN

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	CHỦ TÀU
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	XÁC NHẬN

CỦA UBND XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	ĐẠI DIỆN UBND XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	ĐẠI DIỆN

CÔNG AN XÃ

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Chú thích:

(1): Giám sát hành trình (VD: Viettel, Vishipel…
(2): Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình được Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư công bố..

(3): Đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và người đại 

















































































